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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Cho 𝑢1 = 4 và 𝑢𝑛+1 = 4𝑢𝑛 với mọi 𝑛 ≥ 1. Giá trị 𝑆3 bằng

A. 64 B. 84 C. 252 D. 86

Câu 2. Đường thẳng 𝑑 song song với 28 mặt phẳng phân biệt và không nằm trong mặt phẳng nào trong số đó. 

Tổng số điểm chung của 𝑑 với 28 mặt phẳng ấy là

A. 1 B. 28 C. vô số D. 0

Câu 3. Giá trị lớn nhất của hàm số 𝑦 = 3 cos 6𝑥 + 7 bằng

A. 10 B. 4 C. 3 D. −4

Câu 4. Mực nước tại một cảng biển lên xuống theo thuỷ triều. Mực nước so với mốc chuẩn, tính bằng m, được 

mô hình hoá bởi ℎ(𝑡) = 3 sin(𝜋
4
𝑡) + 5, trong đó 𝑡 là thời gian tính bằng giờ. Chu kỳ của dao động bằng

A. 2 giờ B. 8 giờ C. 16 giờ D. 
𝜋
4
giờ

Câu 5. Giá trị lim
𝑥→−2

(−4𝑥2 − 6𝑥 − 6) bằng

A. −10 B. 0 C. −16 D. 14

Câu 6. Một cấp số nhân lùi vô hạn có số hạng đầu 2 và công bội 
1
4

. Tổng của cấp số bằng

A. 2 B. 
1
2

C. 
8
3

D. 
8
5

PHẦN II. TRẢ LỜI NGẮN

Câu 7. Tính lim𝑥→2(3𝑥2 − 5𝑥 + 4).

Câu 8. Dãy số có công thức 𝑢𝑛 = (−1)𝑛(𝑛 + 6). Tính 𝑢3 (trả lời kèm dấu).

Câu 9. Góc 𝛼 thuộc góc phần tư thứ ba và cos 𝛼 = −12
13

. Tính cot 𝛼.

Câu 10. Cho dãy số (𝑢𝑛) với 𝑢1 = 32 và 𝑢𝑛+1 =
1
2
𝑢𝑛 với mọi 𝑛 ≥ 1. Tính 𝑆3 = 𝑢1 + 𝑢2 +…+ 𝑢3.
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